flal Gallica 


Bài lun quc-ng / H Ngoc Сп 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Hô, Ngoc Cân (1876-1948). Auteur du texte. Bai lun quc-ng/ H 
Ngoc Cn. 1923-1924. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart 
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le 
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur 
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 
1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le 
cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et 
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment 
du maintien de la mention de source des contenus telle que 
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait 
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la 
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de 
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus 
générant directement des revenus : publication vendue (à 
l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une 
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit 
payant, un support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de 
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation 
particulier. || s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur 
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, 
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable 
du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les 
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque 
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à 
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de 
réutilisation. 


4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le 
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du 
code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica 
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans 
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la 
conformité de son projet avec le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions 
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en 
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces 
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par 
la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document де Gallica en haute definition, 
contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


mã meer = түтү 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


~ 
ЕЈ 


TR WE 
PEROLI 


| 37 | ра thứ нн 


BÀI TUẬN QUỐC NGỮ 


D. Hồ-Neọoc-CẦn. 
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QUINHON ( Annam ) 
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101 BẢO 


Đời nay trong các trường đều có tập làm bài 
luận quấc ngữ; ấy là một đều hữu ích lắm; vì 
làm bai thé ấy, thì mó mang trí học trò, tập nó 
nói cho lý sự khôn ngoan, và viết cho gọn gàng 
xuôi xắn. Boi dâu có kẻ tiếng rang Ап học, văn 
nho cũng thạo, Pháp ngữ cũng thông, mà viết một 
bức thơ nôm viết không thành câu kéo, làm một 
văn quấc ngữ, làm chẳng có đầu đuôi. Ây là vì 
văn quấc ngữ chẳng tập làm, tiếng Annam không 
lo học. Khô thay! có kê muốn nói tiếng văn hoa, 
mà chưa tường chính nghĩa, cho nên nói không 
trúng chỗ, đặt chẳng nhằm nơi. Lại có Её ham 
bày tiếng lạ tiếng nho, nên dẫu văn hay, cũng 
khong mấy người hiéu. Ay là những đều sai văn 
chương đã rõ. Vậy muốn cho khỏi sai những đều 
thé ấy thì học trò phải năng tập làm văn quäc 
ngữ. Tôi dâ dọn một sách hiệu đề là VĂN CHƯơNG 
Tur PHÓ ANNAM cũng chủ ý giúp học trò trong việc 
văn bài; trong quyền ấy đã со nhiều bài nhiều 
mẫu; song ray trong bảo chương nầy, tôi cũng sẽ 
làm thêm ít bài luận, đề chư vị xem chơi giải trí, 
cùng cho mấy trẻ học chút văn chương. Tuy kiều 
nói chẳng văn hoa, nhưng cũng là trơn xuôi dễ 
đọc, ý tình không lắt léo, câu kéo cũng đơn sơ. 
Xin chư vị đồng bang chiếu сб. 
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I — Luận vé сап: 


Gần mực thì den, gan đèn thì sáng. 
2A ЈИ x40 

Thể thường có ca, âu cũng là có ly, bày ra câu 
vi àt cũng hữu tình. Như câu rằng: Gdn mực thi 
den, gần đèn thì sáng, ai xưa nay mà không biết, 
dâu con nit cũng đã hay. Kia xem mây trẻ học 
nho tay những mài nghiên, miệng quen mút bút, 
nen mực bén cả môi, lại vấy nhằm quần áo; cả 
minh lem luốc, môi miếng đen thui. Ау cùng vì 
gần mực má đen như thể. Còn chí như ké gần 
đèn, thì hằng nhờ sự sáng; bởi nhờ sảng thì thấy 
đàng mà đi, thấy việc mà làm, khói ngập ngừng 
е 50, khỏi vấp dung tông va. x 

Đêm tói không đèn, dầu sang mắt cũng to 
như dui; ở được gần đèn, thi đem tõi cũng như 
ngày vậy. Ngạn đời nói như thể, vi sự thế ngó 
cũng như vầy: Hê cậu đầu thì хап đó, gần mực 
thé tức cũng đen; gần đứa phung hui, nên so 
phải lây, gần kẻ phong lao, có ngày phải nhiễm; 
lội bùn lấm chơn, vọc sơn phù mặt. Ау sự đời 
thường có như vậy, nay việc phong hoá thế 
tất cũng như vầy: Không xa người хап, At thói xấu 
cũng không xa, chẳng hủy đứa hoang, thì nết 


hoang cũng không hủy. 
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Người mất nết, đứa hư thân, quân xáu đạo, 
nò điểm đàng, thằng cờ bạc, tốp du côn, v.v., hễ 
ai bạn be với nó, thé tất cũng lây nêt nó. Sách vo 
hoa tình, nhựt trình vô đạo, những tuồng mất nết, 
những ảng bội bè cùng những Cinéma có pha việc 
qui, vàn vân; hé ai không lảnh, thế thì không 
khỏi nhiễm nết xấu thói hư, làm cho mình điều 
hôn cực xác. Còn chí như những người nhơn 
đức, những kê hàn hoi, những dàng thông 
minh mà có lòng đạo, những người tầng trải, 
mà chẳng có bụng kiêu, biết kính Chúa ải nhơn, 
biết làm lành lánh tội, hễ ai quen lớn thân thiết 
với những người thê ấy,: 16 nào mà không học 
dang 16 khôn ngoan, lòng đạo đức? Những sách 
vo dạy đàng chính lẽ ngay, những nhựt trình 
khuyên việc làm lành lánh dü, nói việc tu than 
hành đạo, chỉ cuộc cách trí sinh giai, ai xem ai 
đọc thể tất cũng thêm mùi đạo vi, tri lực cũng 
có mở mang. 


Vì vậy nên trong sách nho có chữ rằng: Dữ 
thiện nhơn cư, như nhập chỉ lan chỉ thất, cửu nhỉ 
bất vän kỳ hương, tức dự chỉ hoá hi, nghĩa là: © 
với người! lành, thì như vào trong nhà day hoa lan 
hoa huệ, ở lâu đầu chẳng nghe mùi thơm, mà 
cũng đã hoá nên thơm. Lai rằng: Dữ bất thiện 
nhon cư, như nhập bào ngư chi tử, cửu nhi bất vûn 
ky xü, diệc dữ chỉ hoá hi: & với người chẳng lành, 
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thì như vào giữa hàng cá ươn, dẫu ở lâu không 
nghe mùi thổi, song mình cũng hoa га thổi. 

Xưa nay ёі mấy người bởi nhờ gương ké 
tốt mà đã tu thân, lại chẳng thiếu người vì gần kể 
xấu mà hư nết. Biết mấy người đã nếm mùi đạo, 
dâ học đàng nhơn, cũng vì xem sách tốt: song lại 
không thiếu kẻ đã mất đức tin, đã lạc đàng chính 
cũng vì xem những sách vô đạo, đọc những 
truyện tac ngôn, xem những nhựt trình pha lộn 
những bài hoa tình huyền hoặc. 

Bỡi đó người khôn ngoan thì biết lo phòng 
kỷ, chẳng dám bạn bè với kè hư thân, chẳng liều 
lui tới những nơi mất nết; nhựt trình xấu, dẫu có 
bài hay cũng không dam đọc, những sách hư dầu 
có truyện lạ cùng chang dám xem, vì ké như ón 
dịch hay làm hư phong hoá. Còn chi như người 
tốt, sách hay, có sức giúp mình cải tà qui chánh, 
tập nghiệp luyện nghề, thì sẵn lòng tới lui, vui tay 
cầm đọc, chẳng tiếc thì giờ, không nài hao tốn. 
Kẻ Яу chẳng những lo cho mình như vậy, lại cũng 
biết lo cho vợ con tôi tớ như vậy, vì hằng nhớ 
rằng: Gần mực thì đen, gần den thì sang. 


Ngạn rằng: Gần mực thì đen. 

Bạn cùng người xấu có phen хаи người; 
Nhựt trình, sách vở tuồng chơi, 

Hễ là biết xấu, ắt thời phải xa. 


1 
| 


Luận uê câu : Gần mực...... 9 


Gần den thi sáng cả nhà, 
Bạn cùng người tốt, ắt là gặp hay; 
| Tho bài truyên tôt [6 ngay, 
| Mỗi giờ nên đọc, thường ngày nên coi, 
Ау lời ngan ngữ rë ròi, 
Khuyên người tac dạ, vàng noi hết lòng. 
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H — Luận vë сан: 


Phú qui đa nhơn hội, bán cùng thân thích so. 


Giàu sang ở thể ai không chuộng, hèn mat 
giữa đời mày kẻ wa; song chuộng ưa cho phải 
mới rằng khôn, lay khôn má ở xác hồn mới yên. 


Chữ rang: Phú qui da nhơn hội, ban cùng than 


thích sơ, han có như vầy. Kia xem mây cita quan 
gia, mấy nhà phú hộ, nọ là những ông tới bà lui, 
đù dù, lọng lọng; nọ là những khách vào chủ 
tiếp; nước nước, trầu trầu. Ông ra một tiếng tôi 
tớ chạy xăng; ba hang mot lời gia nhon đồng da. 
Trong nhà những bàn cần, chiéu hoa, chưng lên 
những trướng thêu man gam; hoành no liên kia, 
chúc hạ những là câu lặng bài khen; quả nầy 
mâm khác bung 10 những là đồ ngon vật qui. 
Ngoài ngõ xe cộ đứng chật đàng, dưới sông ghe 
thuyền chen chật bën. Nhà như thế thiếu chi ké 
bà con thân thích, kẻ thì nhìn thân thuộc với ong, 
người thi xưng đồng tong với bà. 


À y thật là Phá qui da nhơn hội, khồ thay kè 
bần cùng lai thân thích sơ. Nhà bần cùng, người 
dưng thiên hạ chẳng lui tới đã dänh, cật ruột bà 
con cũng sưa lai văng. La chi? nhà cữa su sơ, ghế 
bàn chẳng có, vách phên trồng trải nhà sáng quắc 
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như cita sô lồng gương; quần ảo rách xài, mặc 
hở hang dường bức ren chạm long. Bạc tiền chẳng 
có, thoc ló cũng không, nên chi thiên ha đã chẳng 
tới lui, mà bà con cũng đành lơ láo. Hèn chị sách 
rang: Bän cùng пао thị vô nhon vûn, phú qui thâm 
sơn hữu khách tam: Nghèo khó ngồi giữa cho 
đông không ai hôi; giàu sang Ап trên núi thẳm 
lắm kẻ tìm. Ay thật là phú quí đa nhơn hội, bần 
cùng thân thích sơ. 

Người đời ở như thế, ta nghĩ làm sao? Vốn 
bàn tay cũng có ngón van ngón dài, ở đời cùng có 
người sang người mat, ké khó kẻ giàu. Hê sang 
giàu thì thiên hạ kinh tôn, nghèo та ít ai ngó lại, 
đó cũng không lạ gì. Có như vầy mới có bần phú 
tương tư, mới phân tôn ti cao hạ, nếu mọi người 
một bậc như nhau, thì ai biết nhờ ai. Còn chí 
như đến cita giàu sang cho dàng ninh tà kiếm 
của ; khinh Кё nghèo mat vì thất thể сб thân, ấy 
là đều rất trái lề, rất đáng chê. Đừng thấy giàu 
sang mà nịnh, chớ rằng nghèo mạt mà khinh: 
tình cốt nhục dâu sang hèn cũng là cốt nhục, 
nghĩa giao làn, lúc hoạn nạn càng phải giao län. 
Ly đâu thấy nghèo cực lại sơ, thay mất nhờ lại 
bỏ? Những người như vậy, thật dang trách, như 
Ovid trách xưa ma rằng: Bạn hữu xưa kia động 
dường ấu, mà ray chỉ thấu hai ba; đó chẳng phải 
bạn ngãi chỉ ta, song thật là диап bạn tiền ngäi 
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bac. Ở như thế thật là bất nhon, phàm vi nhơn 1 
thì đừng ở như thể. | 
| 

Sang giàu?gặp hội da nhân, à 

_ Ban cùng hèn mat quán thân cũng Ва. k 
Hội hầu giùm giúp sớm khuya, | 

Phú bần tương trợ đều kia sự nầy. | 


Hội vì ý tốt như vầy, 
Thế trong thiên hạ ai rày chê ta. 
Chỉ như hội đề nịnh tà, 
Bối phi điện thị, thật là đáng chê. 
Người hèn khó, kẻ nhà quê, 
Dầu không kính chuộng, đừng ће dám khinh. 
Thân nhon cốt nhục chỉ tình, 
Dẫu hèn dẫu khó, đặn mình đừng lơi. 
Diễn câu Tục ngữ bấy lời, 
Khuyên người nam giữ trot đời chớ quên. 
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Ш — Luận vê cau: | 


Ва nho’n bá tánh. 


Làm người sinh ở thế như cây trô sinh ngàn 
nhánh, nhưng cũng bỡi một cội phát ra, như 
nước phân đồ muỏn dòng, song cũng do một 
nguồn chảy xuống. Thuở ban sơ tánh vốn lành, ở 
cùng nhau dễ đồng một ý; tập tành thành xa ngãi, 
dầu cật ruột cũng trở hai lòng. Vì vậy mới có ca 
rằng: Ва nhơn bá tánh. Ngạn ây khắp tứ phương 
đều cỏ, vì con người đâu đó cũng như vầy. Tiếng 
Pháp rằng: Autant đe têles, autant d'avis: Mỗi 
người mỗi ý, thì cũng đồng nghĩa như vậy. Nhơn 
bòi tánh khác, thì ý cüng khác: Tanh сапа cường, 
ý cũng muốn làm cho hung bạo; tánh nhu nhược, 
ý lại ưa liệu cho thin từ; bòi tánh bất đồng, thì y 
cũng bất hiệp; cho nên mới sinh cậu: Bá nhơn bá 
tánh, Autant de têtes, autant d'avis. 

Song phải hiều đó là nói cải nhơn tình ở thế, 
chẳng phải đề ý thế mặc nhơn tình. Vốn nhơn 
tình, ai muốn theo ý nấy, vì tánh người thì ưa 
đều nọ, kẻ lại thích sự kia. Kẻ thì thích văn 
chương, người thì ưa võ nghệ; kẻ thì muốn nồi 
tiếng xenh xang trước sân Đàng cữa Tấn, người 
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lại thích tình hăm hổ giữa bién Sở sông Топ; 
người thì hạp bình mai chén cúc, kế lại ưng 
nhánh trước chöi lan. Ау nhơn tình là như thể, 
song ở thế chẳng phải: mặc nhơn tình. Tuy đầu 
Bá nhơn bá tánh, mỗi người mỗi ý chúc; song 
trong những việc со phép lu do mà thôi: vì nếu 
tanh ý mình ung một đều không hap tánh lý, thì 
mình chẳng vin dàng câu Bá nhơn bá tánh mà 
làm mặc ý dâu. Nếu con cái mượn chữ Bá nhơn 


bá tánh, mà ăn ở theo tánh riêng mình, chẳng 
.theo ý cha mẹ, thì còn gì đạo ngãi trong nhà; nếu 
dàn sự mượn câu Mỗi người mỗi ý, mà chẳng còn 


vâng phục vua quan, thì còn gì luật lề trong nước. 
Vì chưng tanh cũng phải tùy tình, ý cũng phải 
phục lý: tánh không hạp tình, ý không nhằm lý, 


thi chẳng nên theo; chẳng khá mượn cầu ВА 
nhơn bá tánh ma cứ chấp mê theo tánh ý mình. | 
"Ста gì miệng mọi người nếm đều khen rằng: 


ngọt, mình chẳng nên may may mà nỏi rằng 
chua; vật gì thiên hạ đã chê là chua, thì chó khả 
khăng khăng mà khen rằng ngọt. Thà thú thật 
rằng tánh tôi ham đồ chua, tôi chẳng ưa đồ ngọt. 
Cũng một lề ây sự gì hap chính lý, mà ý mình 
chẳng muốn theo, thì chớ khả mượn câu Mỗi 
người mỗi ý, mà chấp mê theo ý mình. Thấy tánh 
mình thất tình sái đạo, thì chớ khá rằng: Bả nhơn 


ba tanh mà túng tánh hoành hành, 


- чи ; Ë 2Р5 
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Luận ve câu : Ва nhơn bá tánh 1ỗ 


Vậy dầu Ба nhơn bả tánh, song häy nhớ câu 
giải tánh đừng quên ; dầu mỗi người mỗi У, song 
cũng phải nhằm lý hap tình. Như vậy mới được 
trên thuận dưới hoà, mới được an gia thạnh quấc. 


Ва nhơn bá tanh mặc dầu, 
Làm người phải xét cạn sâu móng dày: 
` Bồ tánh đỡ, tập tánh hay, 
| У lành phải cứ, ly ngay chớ từ. 
Phải suy chơn giả thiệt hư, 
Tập tành tánh ý y như chơn truyền, 
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IV — Luận vë câu : 
Hay chữ chẳng bằng hay giữ. 


Nhiều kẻ nghĩ mình là thông minh chữ nghĩa, 
song bề tính hạnh còn nhiều nôi eo le, ra đi thiên 
hạ cho là người hay chữ, ở nhà vợ con cũng xưng 
gọi là thầy. Song còn bực một đêu, thầy không lo 
giữ lối, boi dó đã nên thổi lầy. Lối ăn 101 ở không 
đè, lối nói lối phô chẳng giữ ; ấy thầy không giữ 
101, mới ra thối lay: Thối vì dä xấu tiếng ô danh, 
lầy vì khỏng thẹn mày hồ mặt. Vì vậy thiên hạ 
mới có ca rang: Hay chữ chẳng bằng hay giữ. 

Chữ nghĩa hiền nhơn dä lập ra đề ghi chép 
đạo lý sử kinh, đề đi truyền giáo khoa học vân. 
Có chữ nghĩa mới tường tích cũ truyện xưa, mới 
rõ nghề kia nghiệp nọ. Thật không gi hay bằng 
chữ nghĩa. May nói kia in tiếng người ta vào do, 
đến khi vặn máy ra, thì nó hát lại bài người ta đã 
hát vào đó, thiên hạ nghe thì khen hay, đều võ 
tay chúc ngợi. Song máy hát còn nghe chưa rõ 
tiếng lại cũng nö được mấy bài. Còn chi như chữ 
thì in ra không biết mây là sách vo, không biết 
mấy là văn bài. Вол vậy ai hay chữ, thì hay không 


Luận vé câu : Hay chữ... 17 


vậy Annam kêu bằng học hành, thì rất thậm phải : 
Học là học cho biết, hành là thi hành cái đều 
biết mấy là đều, hay được lời các kẻ thông minh 
day ve, hay được cách vật trí tri, hay được thị phi 
chơn giả. Vì đó mà thầy Phu Tử khuyên rằng: 
Hành hữu dư lực, tắc di học uăn : Làm việc rồi 
còn có du công dư giờ, thì hãy lay đó mà học 
` chữ. — Vậy hẳn thật chữ là một giống rất hay, 
mà trong cuộc thế hay chỉ cũng chẳng bằng hay 
chữ, vì có hay chữ, thì mới dé hay các đều khác. 
Đạo lý chơn truyền, sử kinh kỷ nghệ đời nay học 
däng của người đời xưa, ấy là nhờ chữ nghĩa, 
Cho nên hay chữ thật là đêu hữu ích. — Song hay 
chữ chẳng bằng hay giữ: chữ nghĩa đọc trơn như 
cháo, đạo lý nói dẻo hơn hồ, mà cách Ап nết ở 
ngôn hành tương phản, thì cũng пб đặng ich gì ? 
Miệng ngâm bốn chữ Khắc kỷ tu thân, mà lòng cứ 
sa một đàng dâm phong ba nguyệt; miệng biết 
vinh chữ Phước thiện họa dâm, mà tay còn lắm 
câu tham dâm lạc họa. Hay chữ như vậy nao dàng 
ích gì? Vì đó là hay chữ, mà khỏng hay giữ. Sách 
Luận ngữ rằng: Học nhỉ thời (ар chỉ, bất diệc 
duyệt hồ ? Nghĩa lá: Học rồi, thì hang ra sức tập 
luyện theo sự mình đã học, nô phải là vui sao ? 
Sách nói như vậy là có ý dạy ta học rồi phải giữ 
phải tập theo sự mình học, mới gọi là vui, mà 
không chỉ buồn bằng học rồi mà không giữ: Vì 
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` minh đã học. Ay là hay chữ và cüng hay giữ. Còn 
như học mà không hành, thì thua Кё hành mà 
không học. Kia xem có ké đốt nát, chit nhứt là 
“một cũng không biết, mà nêt ở thì rất hay, dao 
: hanh hẳn hoi, cang thường trọn ven; đó là không 
'ehf, má hay gi; cho nên ké hay chữ mà chẳng 
“hay giữ, thì ví cũng chẳng bang. Hay chữ chẳng 
tae hay giữ, ấy là như vay. | 


Tiếng rằng đi học đi hành, 

Phải hành như học mới thành công phu, 
Văn chương tánh hạnh bất phù, 

Cho dầu hay chữ, cũng ngu trong đời. 
Luận cầu hay chữ bấy lời, 


Khuyên người hãy giữ ắt thời mới nên. 


Luận vë câu: Tiên xử kỷ... 19 


V — Luận vê câu : 
Tiên xử kỷ nhi hậu xử bi. 


Tánh người đời vốn thay lay, lại hay hạch, 
xách, nhà mình chưa quét sạch, mà muốn quét. 
sân người ta, ấy thật là việc mình thì quảng, việc 
người thì sang. Boi vay ngan ngữ mới dan rằng : 
Tiên xử kỷ nhi hậu xử bỉ: Việc mình xử trước | 
cho an, mới nên xử đoán sửa đang việc người. 
Việc mình chưa an, mà muốn sửa đang việc kẻ 
khác, thì quai lý đã rồi, lại cũng không linh ứng. 
Quai lý vì phải có trong nhà dá, mới ra ngoài 
ngõ; phải có nơi mình đã, mới nên cho kẻ khác. 
Trong nha minh ва vò tài, trai mất nêt, mà mình 
muốn sửa về con người ta làm зао? Phận mình 
thì còn đề mê mê, lễ đâu lại dám khinh chê kẻ 
khác. Nêt ở chưa phân minh, tam tình còn xiên 
xeo; nói phô chưa chính đính, bồn tính còn 
nghênh ngang, mà sửa đang người ta sao được ? 
Ay thật là quai lý; bỡi quai lý, nên xử cũng bất 
linh, truyền dạy chẳng ai nghe, nói ra, có người 
cãi lại cho dâu có tuân phục, thì là diện phục, 
tâm bất phục; đầu miệng chẳng dám mở lời kéo 
bi, song lòng không quên câu tiên xử kỷ. Vì vậy 
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nên trong sách còn dạy rằng: Quản tử hữu chư 
Ку, nhỉ hậu cầu chư nhơn, nghĩa là người quân tu 
lo cho có nơi mình đã, rồi mới đòi cho có nơi kẻ 
khác, lo cho mình khỏi đã, rồi mới dám phi chê 
nơi kẻ khác. 

Vậy kẻ làm học trò, đề sau thi dö làm quan, 
xuất thân hành chánh, hoá chúng an nhơn cho 
thượng hoà ha шие, binh công chấp chinh cho 
dân thanh nước yên, thi hãy chiêm nghiệm lời 
ngan ràn nầy, mà lo cho vẹn bề xử kỷ, kéo đến 
lúc xử bi mà việc chẳng xuöi, thì tiếng dời càng 
thêm hồ bỉ. 


Tiếng dòi bi hồ nhuốc nha. 
Bỡi mình chưa vững mà ra dạy đời, 


Tiên xử ky ấy là lời, 

Tuân hành w thử, at thời việc xudi, 
Nếu mình ăn ở lôi thôi, 

Mở lời dạy chúng trót đời chẳng nên. 


Luận vé cau: Hoàng Thiên... 21 


VI — Luận uề câu : 


Aide-toi, le ciel t'aidera, Hoàng Thiên bất 
phụ hảo tâm пћот. 

Đấng Tạo hoá ban trí tài, luv dâu người 
nhiều ké it, song hē ai biết ân cầu sáng sức, tuy 
dâu kém tài, mà cũng tròng thành su, vì Hoang 
Thiên bất phụ hảo tâm nhơn, hê mình có bụng tôt 
cứ gắng gỗ làm cho tận tài kiệt lực, thì däng đã 
sinh nên mình chẳng bỏ mình dâu. Tiếng Pháp 
cũng сб ngan chỉ về ý ấy mà rằng: Aide-toi, le ciel 
Paidera, nghĩa là mầy hãy gắng gượng cho chuyên, 
thé tất Hoàng Thiên sẽ hộ. Hoàng Thiên hộ được 
nhiều cách : hoặc thêm tài phụ lực cho mình làm 
nên, hoặc xui lòng kẻ yêu người chuộng; như 
vậy việc không trong mà khi không lại được, deu 
chẳng ước mà gặp phước Trời ban. Xưa nay thấy 
biết mấy gương như vậy: Kìa Trương-Tử dẫu 
` khô ban cũng thành tâm thủ phận, thi sau làm 
dàng Lưu-hầu, phong vạn hộ cho dùng mẩn doi; 
nọ Trần-bình, tuy cùng cực mà tận lực bảo thân, 
sau cũng làm nên Tẻ tướng. lộc thiên chung đặng 
hưởng ngàn ngày. Ay thật Hoàng thiên bất phụ 
hảo tâm nhơn, đấng Tạo hoá chẳng bô người cần 
can. 

Con chi như Кё muốn phong lưu nhàn dat, 


22 BÀI LUẬN QUỐC моб 


học hành chẳng quyết công việc không lo, mà 
muốn cho có kẻ giúp người giùm, thì nào có ai 
thèm ngó tới? Mình chẳng muốn giúp mình, 
muốn cho Trời giúp mình làm sao ? Trời kliông 
giúp, thì nào có ai muốn giùm? không ai giùm 
mà mình lại cũng không lo, ắt träm đều bất thành 
sự, ngàn việc cũng lây bây. Phận làm người vốn 
phải tương tư, ở cùng nhau cho trọn niềm đoàn 
thé ; song ké chẳng biết lo hộ thân, thì có ngày 
cũng cô thé; phận mình, mình không lo; kêu đến 
người, người chẳng ngó, ấy cũng bỡi mình chẳng 
giúp mình, nên dáng Tạo hoa đề mặc tình trôi noi. 


Mặc tình trôi noi vì ai ? 
Vì mình chẳng dụng trí tài Trời ban, 
Muốn thong thả, muốn du nhàn, 
Đến khi tüng cực kêu van mặc đầu : 
Hảo tầm Trời có phụ dâu, 
Hay lo tận luc trước sau cũng thành. 


Luận vé câu : Xấu hay làm tốt... 23 


УП — Luận vë câu : 
Xáu hay làm tôt, Dòt hay nói chữ. 


Gẫm xem trong thiên hạ nhiều chuyện cũng 
tức cười, nhưng bỡi đã quen thân, it người còn 
nghĩ xét. Nếu xét đến ắt chẳng khói hồ ngươi, vì 
‘Jam cái đều mọi người ché nhao. Nhao rằng: Xấu 
hay làm tôt, Dôt hay nói chữ. Xáu làm cho tốt, đề 
ngó cho xinh, đề coi cho đẹp, ấy sự phải rồi, cớ 
sao lại nhạo ? Nhà по chưa ven vang, thêm đồ 
trần thiết chó tốt, nào thiên hạ nhạo rằng ngu ? 
Cây kia còn còi kinh, thêm công vun quén cho 
tươi, cũng không ai chê ràng đại. Song giả như 
một lẻ củi khô, có ai lấy vàng son mà sơn thếp, 
hoặc một cây sáng mục, nếu lấy hàng lụa mà vấn 
quanh, thì ai mà không nhạo ? Khi kia muốn deo 
hoa; cóc nọ muốn di guöc, làm sao thiên hạ khỏi 
cười ? Vậy con người eüng như thế: Thấy nhiều 
cậu gia thé nghèo xơ, hình dong xäu cay, ba hoa 
lai сар tóc rè, đánh lông may, thi ai lại không trai 
mắt ? Gặp nhiều cô trong nhà thiếu bữa, mặt mũi 
rô xăng, đồng dänh lại ướp đầu thơm, xức thuốc 
xỉa, như vầy ai lại chẳng gièm chê ? Thêm thay 
làm dáng làm đày, nói phô đưa đãi. Ay là xấu 
hay làm tốt, tốt như vầy lại càng thêm xấu. 

Còn có thứ người đốt mà hay nói chữ; bởi 
chữ chưa thông mà dám vùng ra nói, thì càng 
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chói lỗ tai, càng gai con mắt. Người thông minh 
nói biết chọn đều, phỏ cũng tùy buôi, chả phải bạ 
án bạ nói dé tó minh thong; thông như vầy, ấy 
là thông đốt. Đứa tiêu nhon không biết dạo rừng 
nho, không quen đò biên thánh, mới biết một 
chưa biết mười, thì ngờ là са trời ca dat. Lòng 
chưa luyện, miệng đã ức nói ra, tai mới nghe qua, 
môi đà thay may. Boi vậy trưng cầu chữ chẳng 


nhằm nơi, nói một lời cũng khong trúng chuyện. 
Lại vì học chưa thấu văn chương, nên cũng chưa 
tường ý nghĩa; boi chưa nếm mùi hoc vấn, nên 
chưa biết chuộng kinh văn, bôi vầy nên bạ đâu 
nói đó, mà tưởng rằng thông, ai hay thiên hạ cho 
là đứa đốt: đốt vì hay nói chit mà nói chẳng 
nhằm khi, cũng như xấu hay làm tốt, mà làm 
không trúng kiều. Vậy đầu thông chữ cũng lo giữ 
chớ khoe khoang, huống lựa chưa minh, càng 
phải làm thinh đừng dám nói. Lại phải đành 
phận trời cho, đừng lấy lông công trau mình 
cưởng, kẻo đã không tốt, thiên hạ lại thêm chê, 
chê rằng: Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. 


VÔ TÀI MÀ MUÓN KHOE TÀI, 

Ay TRONG THIEN HA, HA AI CHANG СООТ, 
Нод KHÔNG TÔT, LÁ KHÔNG TƯƠI, 
CHO DẦU KHÉO KẾT, NÀO NGƯỜI MUÓN XEM, 
MAT МАУ XẤU САУ LEM NHEM, 
CHO DẦU LÀM TỐT, AI THÈM NGÓ CHO. 


Luận vë câu : Ham re tiền... 25 


VIII — Luận vê câu : 
Le bon marché coûte cher 
Ham rẻ tiền, thêm phiền tốn bạc. 


Thế gian vốn hay so hơn tỉnh thiệt, song 
nhiều lần phải thiệt cũng vì muốn hon, ây cũng 
vì tinh má không biết so, lo mà không dò cho 
thấu. Ai bán lại không muốn mắt, ai mua lại 
không muốn rẻ 2 Song hay nhớ: Buôn không toan 
tiền vàn lô vòn, vât không lộn bồ chín mười keo. 
Nghề mua bán nhiều kẻ hay lầm vì như vậy ; lầm 
ré tiền mà thêm phiền tốn bạc, le bon marché 
coûte cher. Pháp ngạn thường có nói: Cà rẻ cả 
trơn. Annam ta cüng đà сб đặn. Vậy ham rẻ tiền, 
thì tiêm phiền thêm tổn, vì hoặc là đồ vô dụng, 
hay là dụng chẳng đặng bao lâu. Ví dụ như mua 
một cải xe máy, ham rẻ mua đồ cü vài ba chục 
đồng, chạy chưa mấy vòng, caoutchouc пб đốp, 
_ vá đi sửa lại mất công, rồi tốn ít chục đồng та 
x thay diu khác. Chay di vài bữa, lại long dày 
chuyền, bèn cũng tòn tiền mà thay đây no. Ау là 
mua rẻ mà thành mắt, tưởng rằng lời ai hay 10. 
Biết mấy đều như vậy : thấy giày nọ rẻ bạc mua 
đi, chưa mây tuần dá.xéch хас; gặp lua Кіа, rẻ 
tiền mua mặc, vừa mấy tháng đà rách xài: cho 
nen lại phải sam phải may cải khác càng thêm 
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tốn, đó hẳn that, са ге са won, đó 1a: le bon marché 


coûte cher. 

Ау là nói về đồ vật dụng. mà nay luận đến 
con người cũng như thế: Ham tớ giá rẻ muốn 
thuê giúp việc cita nha, hay dau lâm đồ lèu láo, 
việc vàn chẳng thạo, lại thêm hại của tốn công. 
Gặp thầy vất vo muốn rước day giùm con chau, 
rủi lại phải cậu ngu si day chẳng được chi, vã 
thêm hao tiền mât bạc. Nhà nọ tính việc hôn nhon 
đàng kia rủ ren tìm đến gå, chú nọ thấy rë khối 
tốn tiên, đánh liều kết tóc nhơn duyên, đem về 
nhà mới hay là đồ hư đồ lếu, nữ đức nữ công đà 
không có, mà nam phong nam nguyệt lại lắm le, 
Như vầy cho rẻ mấy đồng cũng thành mắt vô vạn, 
vì hư gia bại sản, đã đành, lại thêm ô danh là của 
mắt vô giá. 


VẬY THÌ PHÂI TÍNH HƠN THUA. 
ĐÙNG HAM RẺ GIÁ МА MUA TỔN TIỀN, 
THÀ MUA MÂT, CỦA VỮNG BỀN, - 
CHÄNG THÀ MUA RẺ MUA LIỀN PHÂI HU, 
VIỆC BUÔN BÁN, VIỆC GIA TƯ, 
CŨNG ĐỒNG NHƯ VAY, CHANG TRY VIỆC CHI. 


Luận vé câu : Bi cwe thói lai 27 


IX — Luận vê câu : 


Bi cực thói lai. 


Cuộc đời như ving nhựt nguyệt, khi sáng khi 
lu, luc tron lire méo, hết méo cũng có ngày tròn, 
rồi lu cũng qua lúc sáng. Gita trời đất có bốn mùa 
tám tiết đôi thay; có xuân ha cũng phải có thu 
đông, rồi gió mưa cũng trong ngày tanh rao. 
Tiếng Pháp cũng có ngạn rang: Après la pluie le 
beau temps. — Bi cực thoi lai cũng hoà vào do, qua 
mưa gió cũng có thanh trời, hết budi chơi vơi, 
cũng trông ngày thánh thôt. 

Ày cuộc tự nhiên ở thế cũng dạy ta cho biết 
dùng 401: Mùi đời vốn 401 thay, co lúc đẳng cay, 
có ngày ngon ngọt. Ау là kiếp phù sanh, khi chìm 
khi nồi, có đầu nồi cả đời, сб đâu chìm са kiếp. 
Dau ta thấy mình nồi ba phao, cũng phải e có 
ngày chìm một nháy; dau thấy minh chìm đáy 
vực, hãy an tam, bi cực thói lai. Ó đời như ké 
vượt giang hà, có khi song động mưa sa, có lúc 
trời thanh biên lặng, có khi ngược nước rán chèo, 
có lúc thẳng lèo xuôi gió. 

FOR. no thầy Esöp gặp một người làm số gian 
nan, đang ngồi khóc than van số phận, ông bèn 
mở lời ủi an mà rằng: « Xưa kia có chiếc thuyền 
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vượt bien, rủi đâu trời chuyền nồi phong ba; bạn 
tàu khiếp vía tháy luy sa, bỗng chúc thấy trời trổ 
ra thanh lặng, thuyền сӧі nước đi bằng phẳng, 
gió xuôi thuận chạy thẳng buồm lan; bấy giờ ai 
nấy thảy hï hoan, mới vui cười rộn ràng cả tiếng. 
Chúa tàu bặt miệng, cất tiếng dạy răn, rằng: Vui 
cũng phải có ngàn, gặp buồn đừng mau nán ni: ở 
đời đồng mot lý, cuộc thé cüng chế pha, buồn vui 


hai chén chan hoà, ai ai cũng đồng như the.» 


( PHÈDRE. ) 

Ay ta xem xưa nay đã tầng thấy : khô ai bằng 
Mäi-thän, Mông-chinh, cũng có lúc ngựa còi dü 
che; giàu ai hơn Vương-khởi Thach-súng, cũng 
có khi tường xiêu vách đồ. № nói chỉ gương nọ 
tích kia, đời nay thấy sò sò trước mặt. Bởi vậy 
nên sách dạy ta an thường thủ phận, mà rằng: 
Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ, được sao 
hay vậy, thì trót đời khỏi nhuốc nha. Thầy Phu- 
tử lại rằng: « Giàu sang ai lại không muốn, song 
trái đạo hằng đừng có muốn giàu sang; hèn khó 
ai lại chẳng chê, sóng trái đạo hằng đừng có ché 
hèn khó > ( LuậN-NGỮ, hay là MINH-TÂM. ) 

Có khi có kẻ nghĩ rằng: Bi cực thới lai, sao 
có người trot đời cứ bi, lại rang: Lac ewe bi sanh, 


sao có người trot đời sử lạc? — Bi cực mà thói 


không lai, căng tại minh không an tam chịu bỉ; 
vì nếu mình có an tâm, thì thới không lai đời nầy, 
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àt đời sau cũng có, vì thiên ас дао dâu chung hùu 
báo. Bằng kẻ ở đời hang gặp thói, nếu không biết 
dùng thới cho nên, dẫu đời nay chưa thấy bỉ, ắt 
đời sau cũng thấy chẳng sai, vì nhơn bất hại, Thiên 
tất tru chỉ, ấy lời sách ghi tỏ rõ. 


NGAN RANG: Ві CUC THỚI LAL: 
VAY DAU LAM BI, CHO’ AI BUON TINH, 
Lar CÂU : LAC СОС BI SINH, 
CUNG PHAI DAN MÌNH сно KHÁ VONG THAN: 
. CUỘC ĐỜI CHÓNG BÓI MAU VAN, 
| LAC BI THO! Bi CÓ LẦN ĐÔI THAY. 
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X -- Luận vë cau; 
Le mieux est l’ennemi du bien. 
ROM UNE: 

Ở đời ai cũng muốn cho hơn: đã giàu lại 
muốn thêm giàu, đã tết còn ưng thêm tôt, đó cũng 
vì văn minh xui tấn bộ, tinh khí muôn mở mang. 
Nhưng rủi tấn chưa biết đàng, mở không nhằm 
mối, cho nên việc càng thêm rối, của lại ra hư. 
Vì vậy ngan Pháp nói rằng : Le mieux ést l'ennemi 
du bien: Sự tốt hơn hay hơn sự tốt, nghĩa là muốn 
cho tốt hơn, nhiều khi không được tốt hơn, lại 
hoá ra xấu. Ay cũng đồi với ngạn ngữ Annam 
răng: Mai làm tôt mốt dui, ý nghĩa cũng đồng 
như vậy. x 

Sư gì đã tốt, ta muốn cho tôt hơn, vốn là đều 
phải đều nên, xưa nay ai cũng cầu như vậy; 
không như vậy, sao cho rạng đuốc văn minh, sao 
cho tấn đàng hoá hoc? Vậy bất luận đều gi tốt, 
việc gì hay, mà muốn cho càng hay càng tốt, thì 
là đều hạp lý mọi đàng: Thông lại muốn thông 
hơn, khéo càng ưng khéo nữa; giàu lại muốn 
thêm giàu, lịch càng trau cho lịch. Đó là nhon 
tình giữa thế, sự lý trong đời, hề đã cầm lái 


ra khơi, thé tất cũng muốn qua vời lướt sóng, 


không ai muốn cäm chừng, kẻo e có ngày thua sút. 
Song rủi thay! bởi vụng tay mà không đẹp 
mặt : muốn tỉa tới cho ra mắt phụng má rồng, lại 
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n 


hoá ra đầu tôm đuôi tít; muốn gia tư thanh vượng, 
quyết sinh một vốn mười lời, rủi đâu lại thấy ba 
bồi bốn bồ. Nước nhà đã lạc nghiệp an cư, ấy là 
một đều tốt, tham đâu lại muốn tốt hơn, muốn 


chiêu cò mó giặc, quyết thống trị xa phương: rủi 


dau thất co bại trận, hao quan tốn tướng đã đành, 
lại thêm kém quyền mat nước. 


mất sự tốt, bèn là vì mình m:n đều tốt hơn ma 
chớ. Người kia đã yên sở làm án, mỗi tháng vài ba 
chục đồng cũng là tốt; hay Чаи lắm le muôn cho 
cao bạc to tiền, bèn bỏ sở mà đi tìm nơi khác, rủi 
đâu tìm không gặp, Вой ra mất trước hỏng sau, 
tốt hợn đâu nö thấy, chỉ thấy chạy rào vất vơ. Ау 
là sự tốt hơn nghịch hờn sự tốt. 

Xưa nay biết mấy đều mấy chuyện như vậy, 
cho nên lời ngạn ngữ mới dạy răn, đề cho ta biết 
khéo liệu giỏi toan, chớ liêu tham hơn mà mắc 


` thiệt. 


THIET НОМ HAI CHỮ GẦN NHAU, 

SO HƠN TÍNH THIỆT TRƯỚC SAU KÉO LẦM. 
MUON HO'N Ау VIỆC CUNG NHẰM, = 

SONG Vi VUNG TÍNH LAI LÂM HẠI ĐỜI, 

Вот váy NGAN DAN BAY LOT, 

PHÁI LO MA GIỮ, GIÙ THOT BÓT LO. 
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XI — Luận vé'cáu : 
Ăn trái nhớ' ké trồng cây, 
An cơm nhé ké đâm xay giän sàng. 

ở đời hai chữ ân ngãi thường nghe, song xưa 
nay vẫn đà hiểm có! Hiếm có vì ghe phen làm ân, 
mà làm bất ngái, mà vì phi ngãi, lại vong ân. Böi 
dó ngan ngữ mới dặn rằng: Ап trái nhớ ké trông 
câu, ăn cơm nhớ ke дат xay giần sàng. Trái vẫn đề 
an cho vui, nhưng com han đề nuôi cho sống, cho 
nên trái vốn chẳng cân bao nhiêu, mà com là vật 
thường cần dụng. Song dẫu đồ cần dụng, dẫu vật 
ăn chơi, cùng chẳng khá quên ơn người đã sắm. Сб 
người sắm trước, mới có vật mà dàng sau, có kẻ 


vãi gieo, đến mùa mới có chỉ mà gặt hái. Biết. 
mấy cây ta trồng mà ta không trông ăn trái, nhung 


vậy ta cũng trồng, vì biết dẫu mình không nhờ, 
mà hau lai cũng có mà hưởng. Bạc tiền đầu ta 
hưởng dụng có dư, song cũng còn lo thêm та 
mãi, vì biết không hưởng ma sau con cháu sẽ 
được nhờ. 

Song rủi thay ! Ghe phen đau lưng mỗi cánh 
cuốc đất trồng cây, mà những xót dạ cực lòng 
ngậm chua nhiều trải: Trái là trái mât trái tai, 
trái tình trải ý, trái đạo ngài với ân nhơn, lại trái 
lẻ hằng cùng sự lý. Lý dâu chịu được đứa vong 
Ап, tình đầu ấp yêu người phi ngài? Biết mấy 
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cha ông chết đề những là tiền, mà rủi cháu con 
bạc chỉ là bạc : Bạc tình đã chẳng đáp công ơn, 
lại thêm bạc ngài vì trổ lòng trả oan. Biết mấy thầy 
dạy trò cho nên thông thái, nào thi đã đặng dính 
bản trúng khoa, làm việc cũng kham tài đắc lực; 
song rồi cũng quên phứt: tình sư đệ chẳng đoái 
hoài, chốn học trường không chiếu cố. Tưởng 
rằng ăn miếng chả, trà miếng bùi, hay đâu phước 
nọ chóng vùi ơn kia. Ở đời như vậy nghe đã dở 
chưa ? Người như vậy, sách đã dặn: Nhơn phi 
ngãi bất giao : người thế cũng kề cho là thua loài 
cầu thú: Vì nhờ ơn, mà không hay đáp ngãi, đó 
là như ăn trái mà chẳng nhớ kẻ trồng cây. Ơn 
với ngãi biết tương đổi, thì thường buộc bó lấy 
nhau, ngäi càng thâm, thì ân càng hậu. Bằng ngãi 
không tương дар, thì nhờ ơn được một phen, má 
muôn nắm người ta còn tón mặt. 

Vậy muốn nhờ ơn, hãy lo đáp ngãi, như vậy 
đã được lòng, lại không mất thịt. Bằng vong ân 
bạc ngai, thi lòng bé sạch trơn, lại dầu cat ruột 
cũng ra nghêng ngảng. 

Ngo nhau прћепћ ngäng ngộ ngàng, 
Cũng vì hai chữ phụ phàng mà ra. 
Phải chi Ап ngài 461 hoà. 

Ấn càng thâm hậu ngãi đà cô kiên. 
Nhưng vì thế sự đảo điên, 

Nên lời ngạn ngữ mới khuyên như vầy. 
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XII — Luận vê cân: 
Uön tre thì uốn đang non 
Dạy con dạy thuó con còn bé thơ. 
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Đấng Таб hoá sinh thành nhon vật, thì đã 
định con cái đều có mẹ có cha, đề nhờ phần 
dưỡng nuöi dạy về. Kia xem gà kia mới nở, thì 
me đã tập nö đi ăn; con ngựa по mới sinh, thì đã 
te cò tập chạy. Gám xem loài thú, nghĩ đến phận 
người! Loài thú biết tập luyện: thuở bé thơ, 
loài người sao chờ luc khön lớn 2 Loài thú chẳng 
đợi một nắm, năm bảy tháng. Loài người sao еба 
gắng má đề quá thời 2 Ba bổn пат luống công ăn 
chơi, sao chưa tiếc, con. chờ chi nữa 2 Chờ một 
ngày khôn, thì thêm tram đều dai, dạy lúc còn 
đại, thì được vạn đều khôn. Bồi vậy nên Ngạn 
ngữ mới khuyên rằng: Uốn tre thì ибп đang non, 
day con day thuở con còn bé thơ. | 

Và chăng thuở bé thơ tinh còn mềm mông, 
lòng hãy sạch tỉnh, tuy dẫu ai ai cũng nhiễm dục 
tình, song thuở bé thơ còn chưa thạnh phát. Thói 
trần tục chưa lây, tánh thiện lương còn sẵn, ấy là 


lúc dê dạy dé rán, đề quá thời khó toan khó Неа. 
Thuở bé thơ tính khi thật thà, thịt da non nớt: ` 


Nghe lời mẹ sẵn đạ vâng tin, sợ roi cha cam lòng 
noi giữ. Bỡi tính thật thà nói chỉ nghe nấy, vì 
lòng mềm mỏng dễ uốn thẳng cong, nếu không lo 
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tập tính luyện lòng, ắt lớn khôn sẽ kém tài mất 
nết. Vạn sự ở đời có thời có lúc, phải lo cho hạp 
mùa nhằm tiết, thì mọi sự mới thạnh xuôi, bằng 
đề quá vụ trái thời, ắt trăm đều ra sa sút. Việc 
day con cũng như thế: Thuó bé thơ đã không 
day vé, lúc khôn lớn khó nỗi tập rèn. Tập quán 
thành tự nhiên, nhỗ đã quen phong lưu tung tứ, 
lớn đố mà dê hàm khớp hò ewong; nhỏ đã không 
biết chữ 16 chữ văn; lớn 40 mà nghe lời rän lời 
day. Cây khi nhỏ đã xiêu bật hướng nào, khi lớn 
cũng bồ về hướng ау, con người cũng уйу: Nhỏ 
quen nết ăn chơi, bạn bè cùng quân dô bác, lớn 
hư thân cứng cô, chẳng quản gì lời mẹ tiếng cha. 
Xưa cưng con, chữa mình cho nó rằng con đại, 
rày thấy trăm deu dại, mới rò mình dä không 
khôn. Tiếc ngồi van ràng tiếc, song ray đã muộn 
tiết quá mùa, thấy con cứng cô ngang đầu, mới hay 
tại xưa không uốn; thấy con u mê dot nát, mới 
rõ tại trước không lo. Vậy phải nhớ lời ngạn rän, 
lại đừng quên cầu sách dạy : Giáo phụ sơ lai, giáo 
tư anh hài. 

ANH HAI УСА MỚI NÊN BA, 

РнА! LO DẠY DO MOI LÀ THƯƠNG CON. 

UỐN TRE UỐN THUỞ PANG NON, 

AY LOI NGAN NGỮ THE CON NGÁM NGA 

BÉ THƠ MÉM MÓNG THÄT THÀ, 

ĐĂNG NGAY CHẲNG TẬP, NẺO TÀ Pe 
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